
HYUNDAI PALISADE HYBRID
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG BỊ CHI TIẾT SẢN PHẨM

Prestige Hybrid (8 chỗ)

Dẫn động: Cầu trước (FWD)
Hộp số: Tự động 6AT

1.500.000.000 VNĐ (Dự kiến)

Calligraphy Hybrid (8 chỗ)

Dẫn động: 4 bánh HTRAC
Hộp số: Tự động 6AT

1.700.000.000 VNĐ (Dự kiến)

Calligraphy Hybrid (7 chỗ)

Dẫn động: 4 bánh HTRAC
Hộp số: Tự động 6AT

1.700.000.000 VNĐ (Dự kiến)

TỔNG QUAN MÀU SẮC NGOẠI THẤT & NỘI THẤT

Ngoại thất (6 màu) Trắng, Xanh lục bảo, Bạc, Đỏ đô, Đen, Xanh tối

Nội thất
Phiên bản Prestige: Màu Đen (Chất liệu Da tự nhiên)
Phiên bản Calligraphy: Màu Nâu (Chất liệu Da Nappa) 

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỔNG QUAN & VẬN HÀNH

Thông số kỹ thuật Prestige Hybrid (8 chỗ)
Calligraphy Hybrid (8

chỗ)
Calligraphy Hybrid (7

chỗ)

Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) 5060 x 1980 x 1765 5065 x 1980 x 1805

Chiều dài cơ sở (mm) 2970

Khoảng sáng gầm xe (mm) 187

Động cơ Smartstream G2.5 T-GDi

Dung tích xi lanh (cc) 2.497

Công suất cực đại (PS/rpm)
Xăng: 262/5800 | Điện: 73/2000-3000

Kết hợp: 334 PS

Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm)
Xăng: 353/1800-4500 | Điện: 264

Kết hợp: 460 Nm

Dung tích bình nhiên liệu (Lít) / Pin (kWh) 72 Lít / 1.65 kWh

Hộp số 6AT (Tự động 6 cấp)

Hệ thống dẫn động FWD (Cầu trước) HTRAC (4 bánh toàn thời gian)

Phanh trước / sau & Hệ thống treo Đĩa / Đĩa | Treo trước MacPherson, Sau liên kết đa điểm

Thông số lốp & Vành xe 255/65R20 (Vành 20") 265/45R21 (Vành 21")

Số ghế ngồi 8 chỗ 8 chỗ 7 chỗ

2. TRANG BỊ NGOẠI THẤT

Trang bị Prestige Hybrid
Calligraphy Hybrid (8

chỗ)
Calligraphy Hybrid (7

chỗ)

Đèn chiếu sáng (LED Projector), Định vị LED,
Đèn pha tự động

● ● ●

Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, có sấy, Đèn
hậu & sương mù LED

● ● ●

Cửa sổ trời và Giá góc Cửa sổ trời đơn ● (Cửa sổ trời đôi) ● (Cửa sổ trời đôi)

Cốp điện thông minh ● ● ●



3. NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI

Trang bị Prestige Hybrid
Calligraphy Hybrid (8

chỗ)
Calligraphy Hybrid (7

chỗ)

Màu nội thất / Chất liệu ghế Đen / Da tự nhiên Nâu / Da Nappa

Vô lăng bọc da, Cần số điện tử, Lẫy chuyển số ● ● ●

Vô lăng điều chỉnh điện theo vị trí nhớ ghế - ● ●

Chế độ lái (Eco, Sport, Normal) ● ● ●

Chế độ địa hình (Sand, Mud, Snow) - ● ●

Hàng ghế 1 chỉnh điện ● Kèm ngả thư giãn

Nhớ ghế lái ● ● ●

Massage ghế lái - ● ●

Sưởi & Làm mát hàng ghế trước ● ● ●

Sưởi & Làm mát hàng ghế sau - ● ●

Hàng ghế 2 chỉnh điện - ● Kèm ngả thư giãn

Hàng ghế 3 chỉnh điện - ● ●

Sưởi vô lăng - ● ●

Điều hòa tự động 3 vùng độc lập, Cửa gió &
Rèm cửa sau

●

Màn hình đa thông tin & Giải trí (12.3 inch) |
Âm thanh 14 loa BOSE

●

Sạc USB Type C công suất 100W ● ● ●

Sạc không dây chuẩn Qi - ● (1 vùng) ● (1 vùng)

Gương chiếu hậu trong chống chói tự động
(ECM)

● ● ●

Gương chống chói tích hợp camera (DCM) &
HUD

- ● ●

Giới hạn tốc độ (MSLA) & Smart Key khởi
động từ xa

● ● ●

4. HỆ THỐNG AN TOÀN

Trang bị an toàn Prestige Hybrid
Calligraphy Hybrid (8

chỗ)
Calligraphy Hybrid (7

chỗ)

Camera 360°, Phanh tay điện tử EPB & Auto
Hold

● ● ●

Hệ thống cảm biến trước / sau / bên ● ● ●

Hệ thống an toàn cơ bản (ABS, EBD, BA, ESC,
TCS, HAC, DBC)

● ● ●

Cảm biến áp suất lốp (TPMS) ● ● ●

Điều khiển hành trình thích ứng (SCC) ● ● ●

Gói an toàn chủ động Hyundai SmartSense
(FCA, HBA, BCA, RCCA, PCA, LKA & LFA,
BVM)

● ● ●

Số túi khí 6 túi khí 7 túi khí

Lưu ý: Mức giá trên là giá bán tạm tính (dự kiến) do xe chưa được Hyundai công bố giá chính thức. Hiện tại các đại lý chính hãng đã bắt đầu
nhận đặt cọc giữ suất giao xe đợt đầu. Thời gian ra mắt và giá bán chính thức sẽ được cập nhật ngay khi có thông báo từ nhà sản xuất. 
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